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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản nghị luận
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết:
- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội.

Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Xác định được các phép liên kết trong văn bản thông qua các từ ngữ.

- Xác định và giải nghĩa được từ Hán Việt. Chỉ ra các phép liên kết trong các câu văn, đoạn văn.

Vận dụng: 

- Thể hiện được thái độ của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản.

- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	3TN
	5TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống
	*Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận.

*Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

*Vận dụng: Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện được cảm xúc của bản thân trước vấn đề cần bàn luận.

*Vận dụng cao: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	
	
	
	1TL*

	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	
	60
	40


	UBND HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG THCS TIÊN DƯƠNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2023-2024

Môn: Ngữ Văn 7
Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm). Đọc đoạn trích sau:
Lòng nhân đạo tức là lòng biết thương người. Thế nào là lòng biết thương người và thế nào là lòng nhân đạo? 

Hằng ngày chúng ta thường có dịp tiếp xúc với đời sống bên ngoài, trước mắt chúng ta, loài người còn đầy rẫy những cảnh khổ. Từ một ông lão già nua răng long tóc bạc, lẽ ra phải được sống trong sự chăm sóc, đùm bọc của con cháu thế mà ông lão ấy phải sống kiếp đời hành khất, sống bằng bố thí của kẻ qua đường; đến một đứa trẻ thơ quá bé bỏng mà lại sống bằng cách đi nhặt từng mẩu của người khác ăn dở thay vì được cha mẹ nuôi nấng , dạy dỗ...

Những hình ảnh và thảm trạng ấy khiến cho mọi người xót thương và tìm cách giúp đỡ. Đó chính là lòng nhân đạo. 

Con người cần phải phát huy lòng nhân đạo của mình đối với mọi người xung quanh. Thánh Găng-đi (1) có phương châm: “Chinh phục mọi người ai cũng cho là khó, nhưng tạo được tình thương lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với con người lại càng khó hơn. Điều kiện duy nhất để tạo sự kính yêu và mến phục đối với quần chúng, tốt nhất là phải làm sao phát huy lòng nhân đạo đến cùng và tột độ ấy”.

(Theo Ngũ Lâm Đường, Tinh hoa xử thế, sách Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
Chú thích: Găng-đi (1869-1948): lãnh tụ phong trào đôc lập dân tộc Ấn Độ.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào dưới đây?
A. Văn bản tản văn viết về một vấn đề trong xã hội.
B. Văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
C. Văn bản biểu cảm về sự vật, sự việc.
D. Văn bản tự sự kể về những tấm gương có lòng thương người.
Câu 2: Đoạn văn trên sử dụng dẫn chứng nào ?
A. Câu chuyện ông lão và đứa bé có hoàn cảnh bất hạnh.
B. Phương châm về lòng nhân đạo của thánh Găng-đi.
C. Những câu chuyện hàng ngày của cuộc sống.
D. Câu chuyện ông lão, đứa trẻ bất hạnh, phương châm sống của thánh Găng-đi.
Câu 3: Văn bản bàn luận vấn đề gì?
A. Lòng nhân đạo. 






B. Sự chinh phục lòng người.
C. Nỗi bất hạnh của mỗi con người.


D. Tinh hoa xử thế.
Câu 4: Tìm từ Hán Việt trong câu văn sau: “Những hình ảnh và thảm trạng ấy khiến cho mọi người xót thương và tìm cách giúp đỡ.”
A. hình ảnh. 

B. thảm trạng. 


C. xót thương. 

D. giúp đỡ.
Câu 5: Dấu chấm lửng trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
A. Còn nhiều sự vật, sự việc chưa được liệt kê hết.
B. Làm giãn nhịp điệu câu văn chuẩn bị nội dung bất ngờ (hài hước, châm biếm).
C. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng ngắt quãng.
D. Thể hiện nội dung đã bị lược bớt một phần của văn bản.
Câu 6: Nghĩa của từ “Hành khất” là gì?
A. Cúi chào với sự tôn trọng, kính nể. 
B. Đi đường cúi chào mọi người với sự tôn trọng.
C. Người đi đường.
D. Đi xin ăn từ nơi này sang nơi khác.
Câu 7: Phần in đậm trong đoạn văn sử dụng phép liên kết nào? 
A. Phép nối.      B. Phép lặp.      C. Phép thế.      D. Phép liên tưởng.
Câu 8: Mục đích chính của văn bản hướng tới là nội dung nào dưới đây?
A. Khuyên nhủ người đọc: Hãy phát huy lòng nhân đạo bên trong mỗi người.
B. Khuyên nhủ chúng ta việc chinh phục lòng người là điều không dễ dàng.
C. Cảnh báo bạn đọc: Cuộc sống có vô vàn những hoàn cảnh đáng thương, hãy trân trọng cuộc sống.
D. Phân biệt được thế nào là lòng thương người và lòng nhân đạo.
Câu 9: Theo tác giả, vì sao “Con người cần phải phát huy lòng nhân đạo của mình đối với mọi người xung quanh.” ? 
Câu 10: Hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) nêu những việc làm thiết thực của em để rèn luyện và phát huy lòng nhân đạo của mình ? Trong đoạn có sử dụng cách nói giảm nói tránh (kẻ chân câu văn có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh).

II. VIẾT (4,0 điểm)

     Nhà văn Nga Maksim Gorky từng quan niệm rằng: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình yêu thương”, quả thật tình yêu thương là điều vô cùng cần thiết trong cuộc đời mỗi chúng ta.


Em viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy thi) nêu suy nghĩ của mình về vấn đề “ Sống phải biết yêu thương”.

---------------------------------HẾT--------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B. Văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0,5

	
	2
	D. Câu chuyện ông lão, đứa trẻ bất hạnh và phương châm sống của thánh Găng-đi.
	0,5

	
	3
	A. Lòng nhân đạo.
	0,5

	
	4
	B. thảm trạng.
	0,5

	
	5
	A. Còn nhiều sự vật, sự việc chưa được liệt kê hết.
	0,5

	
	6
	D. Đi xin ăn từ nơi này sang nơi khác.
	0,5

	
	7
	C. Phép thế.
	0,5

	
	8
	A. Khuyên nhủ người đọc: Hãy phát huy lòng nhân đạo bên trong mỗi người.
	0,5

	
	9
	Theo tác giả, cần phát huy lòng nhân đạo vì: Lòng nhân đạo “để tạo sự kính yêu và mến phục” từ người khác dành cho mình; được mọi người yêu mến, quan tâm, giúp đỡ...
	0,5

  

	
	10
	 Viết đoạn văn:

* Hình thức: (0,5đ) đảm bảo về số câu, đúng hình thức đoạn văn (3 phần M-T-K viết liền) không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, có yêu cầu Tiếng Việt. 

* Nội dung: Những việc làm thiết thực của em để rèn luyện và phát huy lòng nhân đạo của mình (1đ): HS nêu được ít nhất 2 việc làm không lặp ý, trùng ý.

ví dụ:
-Tham gia các hoạt động từ thiện.

-Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn.

-...
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận. Bài viết phải có bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể: Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần: MB, TB, KB.
	0,5

	
	
	b. Hs có thể triển khai lập luận theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mở bài: Giới thiệu vấn đề “sống phải biết yêu thương”, bày tỏ quan điểm tán thành hay không tán thành?

- Thân bài: Bàn luận về vấn đề

+Sử dụng các thao tác lập luận: giải thích, đánh giá, bình luận, nêu ví dụ, so sánh đối chiếu, liên hệ thực tiễn xã hội,.... theo một trình tự hợp lí.

+ Rút ra bài học cho bản thân, sử dụng bằng chứng trong đời sống một cách thuyết phục.

- Kết bài: Khẳng định vấn đề, nêu ý nghĩa của vấn đề với đời sống...
	0,25

2,5

0,25

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.
	0,5

	
	
	d. Sáng tạo: Diễn đạt độc đáo, sáng tạo (dùng từ, đặt câu, nghị luận kết hợp với biểu cảm…).
	0,5


